	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾	
	 
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 2015

  Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành:
Ngày thi :  _____/07/2017
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)
CÂU I: (5đ) 
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu để quản lý việc nhập bánh kẹo của một công ty, gồm các lược đồ quan hệ sau:
LOAI (MaLoai, HanSuDung)
[bookmark: _GoBack]Tân từ : Mỗi loại hàng bánh kẹo sẽ có một mã loại riêng (MaLoai) (Ví dụ: Kẹo mềm, Kẹo cứng, Bánh quy, Bánh bơ….) để phân biệt với các loại hàng bánh kẹo khác. Biết MaLoai, xác định được hạn sử dụng (HanSuDung) của loại hàng đó. (HanSuDung của MaLoai là số ngày cho phép để cho các sản phẩm bánh kẹo thuộc loại đó có thể trữ trong kho mà không bị hư). 
SANPHAM (MaSP, TenSP, MaLoai)
Tân từ : Mỗi sản phẩm bánh kẹo có một mã riêng (MaSP) (Ví dụ: Kẹo mềm Bibica, Kẹo cứng Kido, Bánh quy xốp Hữu Nghị,…) để phân biệt với các sản phẩm bánh kẹo khác. Biết MaSP, xác định được tên sản phẩm (TenSP) và biết được sản phẩm đó thuộc loại hàng bánh kẹo nào (MaLoai). 
PHIEUNHAP(SoPhieu, NgayNhap)
Tân từ : Mỗi lần nhập sản phẩm về kho hay xuất sản phẩm ra kho công ty đều lập phiếu nhập. Mỗi phiếu nhập đều có một mã riêng (SoPhieu) để phân biệt với các phiếu nhập khác. Biết được SoPhieu sẽ xác định được ngày nhập phiếu (NgayNhap)
CHITIET(SoPhieu, MaSP, SoLuong)
Yêu cầu:	
1. Hãy xác định các khóa chính và các khóa ngoại tương ứng (nếu có) của các lược đồ quan hệ trên.	(1đ)
2. Hãy xác định, phát biểu và lập bảng tầm ảnh hưởng chi tiết cho các loại ràng buộc toàn vẹn sau (mỗi loại chỉ cần xác định một ràng buộc):
a. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị.	(0,5đ)
b. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại.	(0,5đ)
3. Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các truy vấn sau:
a. Lập danh sách phiếu nhập hàng trong ngày 22/10/2017. Danh sách gồm: SoPhieu, NgayNhap.	(1đ)
b. Lập danh sách các sản phẩm trong phiếu nhập có mã số “PN1208”. Danh sách gồm: MaSP, TenSP.	(1đ)
c. Lập danh sách các phiếu nhập nào nhập nhiều hơn 15 sản phẩm (MaSP) khác nhau . Danh sách gồm: SoPhieu, SLSanPham.	
													(1đ)
CÂU II:(5đ)
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E) và tập các phụ thuộc hàm sau:
		F={EBC,
		      CD,
		      EA,
		      EB}
Yêu cầu:
1. Cho biết phụ thuộc hàm BCA có được suy diễn logic từ F hay không?	(1đ)
2. Hãy tìm tất cả các khóa của Q.	(1đ)
3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q.	(1đ)
4. Hãy tìm phủ tối thiểu của F.	(1đ)
5. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn ba (3NF), hãy phân rã Q thành các lược đồ quan hệ con đạt dạng chuẩn ba (yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm).	(1đ)

----Hết----
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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